
Đắk Lắk, ngày 15 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

CAO THỊ HÒA AN

ỦY BAN BẦU CỬ                                                                              
TỈNH ĐẮK LẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1

Gồm các phường: Tuy Hòa, Bình Kiến, Xuân Đài, Sông Cầu và các xã: Sơn Thành, Tây Hòa, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, 
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Đồng Xuân, Xuân Lãnh, Phú Mỡ, Xuân Cảnh

Mẫu số 17/HĐBC-QH

STT Họ và tên
Ngày 

tháng năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ học vấn

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác Ngày vào 
Đảng

Đại biểu QH  
(nếu có)

Đại biểu 
HĐND 
(nếu có)

Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 NGUYỄN THÁI HỌC 07/02/1972 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Phú Hòa 2, 
tỉnh Đắk Lắk 

Căn hộ A1004, tòa 
chung cư N04A tại 

dự án nhà ở công vụ 
và thương mại N04A 

Khu Đoàn Ngoại giao, 
phường Xuân Đỉnh, 
Thành phố Hà Nội

 
12/12 

 
Đại học chuyên ngành Luật, 
Tiến sĩ Khoa học Chính trị 

 
Tiến sĩ 

 
Cử nhân 

 
Tiếng 
Anh B 

 
Phó Bí thư Đảng ủy 
Mặt trận Tổ quốc, 

các đoàn thể Trung ương 

Đảng ủy Mặt trận 
Tổ quốc, các đoàn thể 

Trung ương 
17/01/1998 Khóa XIII, 

XIV

Tỉnh Phú Yên 
(cũ) nhiệm kỳ 

2004-2011

2

 
NGUYỄN PHƯƠNG 
ĐẠI NGUYÊN 20/6/1979 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi

Số 9/7 Võ Văn Kiệt, 
phường Thành Nhất, 

tỉnh Đắk Lắk
12/12 Đại học, Tiến sĩ Sinh học Phó giáo 

sư, Tiến sĩ Cao cấp
Đại học 
- Tiếng 

Anh

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 
Trường, Trưởng phòng Đào tạo, 

Trường Đại học Tây Nguyên, tỉnh 
Đắk Lắk

Trường Đại học 
Tây Nguyên, 
tỉnh Đắk Lắk

31/12/2010 Không Không

3
 
PHẠM THỊ THÊM 16/8/1979 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Kiến Xương, 

tỉnh Hưng Yên

Số 27 đường Nguyễn 
Nhạc, tổ dân phố 10, 

phường Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk

12/12
Đại học chuyên ngành 

Kinh tế; Thạc sĩ Quản trị 
kinh doanh

Thạc sĩ Cao cấp Tiếng 
Anh B 

Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông 
dân tỉnh; Phó Trưởng Ban Thường 
trực Ban Công tác Nông dân, Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh Đắk Lắk

Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh Đắk Lắk
05/4/2004 Không Không

4
 
BÙI THANH TOÀN 14/12/1981 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Tuy An Bắc, 

tỉnh Đắk Lắk

Số 01B Nguyễn Thái 
Học, phường Tuy 
Hoà, tỉnh Đắk Lắk

12/12

Đại học chuyên ngành Điện 
tử Viễn thông, Đại học 

chuyên ngành Quản trị kinh 
doanh, Đại học chuyên ngành 
Ngôn ngữ Anh; Thạc sĩ Quản 
trị kinh doanh; Tiến sĩ Quản 

trị kinh doanh

 
Tiến sĩ 

 
Cao cấp 

 
Đại học 
Ngôn 

ngữ Anh 

 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ Ủy ban nhân dân tỉnh; Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk 

Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Đắk Lắk 24/7/2003 Không

Tỉnh Phú Yên 
(cũ) nhiệm kỳ 

2016-2021

5 LÊ ĐÀO AN XUÂN 09/01/1983 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Hòa Xuân, 
tỉnh Đắk Lắk

Số 375 Nguyễn Huệ, 
khu phố Chu Văn An, 

phường Tuy Hòa, 
tỉnh Đắk Lắk

 
12/12 

Đại học chuyên ngành Quản 
lý môi trường; Đại học 

chuyên ngành ngôn ngữ Anh, 
Thạc sĩ Quản lý môi trường

 
Thạc sĩ 

 
Cao cấp 

 
Cử nhân 

Ngôn 
ngữ Anh 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên 

trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 
Đắk Lắk

Đoàn Đại biểu Quốc 
hội tỉnh Đắk Lắk 24/9/2011 Khóa XV Không

- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 người. 
- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người.



STT Họ và tên
Ngày 

tháng năm 
sinh

Giới 
tính Quốc tịch Dân 

tộc
Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ học vấn

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác Ngày vào 
Đảng

Đại biểu 
QH  

(nếu có)

Đại biểu 
HĐND 
(nếu có)

Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 ĐINH XUÂN HOÀNG 10/3/1990 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Đông 

Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình

Tòa A1-2 Nhà ở xã 
hội, khu đô thị Ân 
Phú, phường Tân 
An, tỉnh Đắk Lắk

 
12/12 Đại học chuyên ngành 

Cảnh sát nhân dân Cử nhân Trung 
cấp

Tiếng 
Anh B1

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Thanh niên 
Công an tỉnh Đắk Lắk; Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn Đắk Lắk

Công an tỉnh 
Đắk Lắk 23/9/2010 Không Không 

2 ĐỖ CHÍ NGHĨA 05/01/1975 Nam Việt Nam Kinh Không Phường Duy Hà, 
tỉnh Ninh Bình

Phòng 0906, Tòa 
nhà A1, Vinhomes 
Gardenia, đường 

Hàm Nghi, phường 
Từ Liêm, Thành phố 

Hà Nội

12/12

Đại học chuyên ngành 
Báo chí, Đại học 

chuyên ngành Quản 
lý xã hội; Thạc sĩ Báo 

chí; Tiến sĩ Báo chí

Phó Giáo 
sư, Tiến sĩ Cao cấp Tiếng 

Trung C

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, 
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy 
Quốc hội, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy 
Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy 
ban Văn hóa và Xã hội, Bí thư Chi bộ Thường 
trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội; Ủy viên là đại 

biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban 
Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

Ủy ban Văn hóa 
và Xã hội của 

Quốc hội
22/11/1995 Khóa 

XV Không

3 TRẦN QUANG TÂM 25/9/1978 Nam Việt Nam Kinh Không

 
Xã Hòa Thịnh, 
tỉnh Đắk Lắk 

 
Khu phố Ninh Tịnh 
2, phường Tuy Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk 

 
12/12 

 
Đại học chuyên ngành 
Quân sự; Thạc sĩ Luật 

kinh tế 

 
Thạc sĩ 

 
Cao cấp 

 
Tiếng 

Anh C1 

 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh; 
Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh Đắk Lắk 

Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh Đắk Lắk 27/8/1999 Không Không

4 KRÔNG THỊ THANH 21/02/1980 Nữ Việt Nam Ê đê Không

 
Xã Ea Na, 

tỉnh Đắk Lắk 

 
Số 30 A3, thôn 1, 
phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 
12/12 

 
Đại học chuyên ngành 
Quản lý văn hóa; Thạc 

sĩ Văn hóa học 

 
Thạc sĩ 

 
Cao cấp 

 
Tiếng 

Anh B1 

Phó Bí thư Chi bộ 2, Phó Trưởng phòng Dân 
vận các cơ quan Nhà nước, Dân tộc và Tôn giáo, 

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk

Ban Tuyên giáo 
và Dân vận 

Tỉnh ủy Đắk Lắk
15/5/2015 Không Không

5 LƯƠNG MINH TÙNG 19/11/1986 Nam Việt Nam Kinh Không Phường Hòa Hiệp, 
tỉnh Đắk Lắk

Số 50 đường Điện 
Biên Phủ, 

phường Tuy Hòa, 
tỉnh Đắk Lắk

 
12/12 

Đại học chuyên ngành 
Kinh tế - Luật, 

Đại học chuyên ngành 
Ngôn ngữ Anh; 

Thạc sĩ Quản lý công

 
Thạc sĩ 

 
Cao cấp 

 
Đại học 

Ngôn ngữ 
Anh 

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan 
Đảng tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, 
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh Đắk Lắk; Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk

Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc 

Việt Nam 
tỉnh Đắk Lắk

21/12/2010 Không
Tỉnh Đắk Lắk 

nhiệm kỳ 
2021-2026

- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 người. 
- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người.

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2

Gồm các phường: Đông Hòa, Phú Yên, Hòa Hiệp và các xã: Suối Trai, Sông Hinh, Đức Bình, Ea Bá, Ea Ly, 
Sơn Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Xuân, Hòa Mỹ, Cư Yang, M’Drắk, Cư Prao, Ea Riêng, Cư M’ta, Krông Á, 

Ea Trang, Ea Păl, Ea Kar, Ea Ô, Ea Knốp, Ea Drông, Tam Giang, Phú Xuân

ỦY BAN BẦU CỬ                                                                              
TỈNH ĐẮK LẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 17/HĐBC-QH

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

CAO THỊ HÒA AN



STT Họ và tên
Ngày 

tháng năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch Dân tộc Tôn 

giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ học vấn

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác Ngày vào 
Đảng

Đại biểu 
QH  

(nếu có)

Đại biểu 
HĐND 
(nếu có)

Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 Y BHEN KĐOH 28/12/1984 Nam Việt Nam Ê đê Không Xã Ea Tul, 
tỉnh Đắk Lắk

Số 19 Lê Minh Xuân, 
tổ liên gia 17, buôn Păn 
Lăm, phường Tân Lập, 

tỉnh Đắk Lắk

12/12 Đại học chuyên ngành 
Sư phạm Âm nhạc Cử nhân Không

Tiếng 
Anh B, 

Tiếng Ê đê

Diễn viên Ca, Đoàn Ca múa dân tộc, 
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Đắk Lắk

Đoàn Ca múa dân tộc, 
Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch 
tỉnh Đắk Lắk

Không Không

2 H ÑIĂP NIÊ 07/4/1994 Nữ Việt Nam Ê đê Không Xã Ea Tul, 
tỉnh Đắk Lắk

Buôn Phơng Cư Dliê 
Mnông, Xã Ea Tul, 

tỉnh Đắk Lắk
12/12 Đại học chuyên ngành 

Báo chí Cử nhân Không
Tiếng 

Anh B, 
Tiếng Ê đê

Phóng viên, Biên tập viên Phòng 
Phát hành - Tuyên truyền, Trung tâm 

Phát hành phim và Chiếu bóng, 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Đắk Lắk

Trung tâm Phát hành 
phim và Chiếu bóng, 
Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 
tỉnh Đắk Lắk

04/12/2023 Không Không

3
 
LÊ THỊ NGỌC SƯƠNG 10/12/1988 Nữ Việt Nam Kinh Không

 
Xã Phù Mỹ Đông, 

tỉnh Gia Lai 

Số 04 Hải Triều, tổ dân 
phố 7A Thành Công, 

phường Buôn Ma Thuột, 
tỉnh Đắk Lắk

 
12/12 

 
Đại học chuyên ngành 

Kế toán 

 
Cử nhân 

 
Trung 

cấp 

 
Tiếng 
Anh C 

Phó Trưởng Ban Công tác Công 
đoàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh  Đắk Lắk

Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh Đắk Lắk
06/10/2015 Không Không

4 NGÔ TRUNG THÀNH 29/01/1975 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Bình Lục, 
tỉnh Ninh Bình

Phòng B-052 Chung cư 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
ngõ 01, phố Đông Quan, 

phường Nghĩa Đô,
thành phố Hà Nội

12/12 Đại học chuyên ngành 
Luật, Thạc sĩ Luật Thạc sĩ Cao cấp

Tiếng Anh 
tương đương 

B1

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; 
Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt 
Nam - Bungary; Thành viên Hội Luật 

gia Việt Nam

Ủy ban Pháp luật và 
Tư pháp của Quốc hội 29/10/2003 Khóa 

XIV, XV Không

5
 
LÊ THỊ THANH XUÂN 15/12/1977 Nữ Việt Nam M’nông Không

 
Xã Đam Rông 3, 
tỉnh Lâm Đồng 

Căn 6, tầng 9, block C, 
khu căn hộ Hoàng Anh 
Đắk Lắk, số 33 đường 

Nguyễn Công Trứ, phường 
Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

12/12

Đại học chuyên ngành 
Sư phạm Ngữ văn; 

Thạc sĩ Văn hóa học; 
Tiến sĩ Văn hóa 

Dân gian

Tiến sĩ Cao cấp Tiếng 
Anh B2

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk

Sở Giáo dục và Đào 
tạo tỉnh Đắk Lắk 03/8/2007 Khóa 

XIV, XV Không

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3

Gồm các phường: Thành Nhất, Ea Kao và các xã: Krông Ana, Liên Sơn Lắk, Đắk Liêng, Đắk Phơi, Krông Nô, 
Nam Ka, Krông Bông, Dang Kang, Cư Pui, Yang Mao, Hòa Sơn, Ea Phê, Ea Kly, Tân Tiến, 

Vụ Bổn, Dray Bhăng, Ea Ning, Ea Na, Dur Kmăl, Hòa Phú

- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 người. 
- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người.

ỦY BAN BẦU CỬ                                                                              
TỈNH ĐẮK LẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 17/HĐBC-QH

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

CAO THỊ HÒA AN



STT Họ và tên
Ngày 

tháng năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ học vấn

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác Ngày vào 
Đảng

Đại biểu 
QH  

(nếu có)

Đại biểu 
HĐND 
(nếu có)

Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 ĐỖ KHẮC HƯỞNG 02/9/1971 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Kim Tân, 
tỉnh Thanh Hóa

Căn hộ số A12A15 
chung cư cán bộ, chiến 
sĩ Bộ Công an, ngõ 282 

đường Nguyễn Huy 
Tưởng, tổ dân phố 19, 
Phường Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội

12/12
Đại học chuyên 

ngành Luật; Tiến sĩ 
Luật

Tiến sĩ Cao cấp
Tiếng 

Anh B2 
Châu Âu

Phó Vụ trưởng Vụ Dân nguyện 
và Giám sát thuộc Ủy ban Dân 

nguyện và Giám sát của Quốc hội; 
(sĩ quan Công an nhân dân biệt phái) 
Đại tá, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế 

và Cải cách hành chính, tư pháp, 
Bộ Công an

Vụ Dân nguyện và 
Giám sát thuộc Ủy 
ban Dân nguyện và 

Giám sát của 
Quốc hội

19/7/2004 Không Không

2 NGUYỄN THỊ THU 
NGUYỆT 25/9/1972 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Vạn Đức, 

tỉnh Gia Lai

Số 16 Lê Trọng Tấn, 
phường Tân An, 

tỉnh Đắk Lắk
12/12

Đại học chuyên 
ngành Luật; Thạc sĩ 

Luật
Thạc sĩ Cao cấp Tiếng 

Anh C

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 
Phó Trưởng Đoàn chuyên trách, 

Phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 
Đắk Lắk, Ủy viên Ủy ban Pháp Luật 
và Tư pháp của Quốc hội Khóa XV

Đoàn Đại biểu Quốc 
hội tỉnh Đắk Lắk 04/8/1998 Khóa XV

Tỉnh Đắk Lắk 
nhiệm kỳ 

2011-2016 và 
2016-2021

3 H BÊ NIÊ 19/6/1976 Nữ Việt Nam Ê đê Không Xã Ea Knuếc, 
tỉnh Đắk Lắk

 
Số 42 Trần Nhật Duật, 

phường Buôn Ma Thuột, 
tỉnh Đắk Lắk 

12/12

 
Đại học, Bác sĩ 

chuyên khoa cấp II 
Tổ chức quản lý y tế 

 
Bác sĩ 
chuyên 
khoa II 

Cao cấp Tiếng 
Anh B

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở; 
Trưởng phòng Dân số, 
Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk

Sở Y tế 
tỉnh Đắk Lắk 14/10/2013 Không Không

4 PHÙNG THỊ HẢI TÂM 28/11/1980 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Vĩnh Chân, 
tỉnh Phú Thọ

Số 27 Nguyễn Tri 
Phương, Tổ dân phố 11 
Thành Công, Phường 

Buôn Ma Thuột, 
tỉnh Đắk Lắk

12/12

Đại học chuyên 
ngành Kinh tế - Quốc 
tế, Thạc sĩ Luật Hiến 
pháp và Hành chính

Thạc sĩ Cao cấp Tiếng 
Anh B

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, 
Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh 

Đắk Lắk; Phó Chủ tịch Hội Luật gia 
tỉnh Đắk Lắk

Sở Tư pháp 
tỉnh Đắk Lắk 01/02/2005 Không Không

5 LƯƠNG NGUYỄN 
MINH TRIẾT 15/10/1976 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Nam Phước, 
thành phố 
Đà Nẵng

Số 23, đường Chế Viết 
Tấn, tổ 87, Phường Hoà 

Xuân, thành phố 
Đà Nẵng

12/12

Đại học chuyên 
ngành Công nghệ 

Silicat; Thạc sĩ Quản 
trị kinh doanh

Thạc sĩ Cao cấp Tiếng 
Anh C

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Tỉnh ủy Đắk Lắk 09/8/2002 Không

Thành phố 
Đà Nẵng, 
nhiệm kỳ 

2016-2021, 
2021-2026

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4

Gồm các phường: Buôn Hồ, Cư Bao và các xã: Krông Pắc, Ea Knuếc, Cuôr Đăng, Cư M’gar, Ea Tul, Ea Kiết, 
Cư Pơng, Krông Búk, Krông Năng, Pơng Drang, Dliê Ya, Ea Drăng, Ea H’Leo, Ea Hiao, Ea Khăl

- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 người. 
- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người.

ỦY BAN BẦU CỬ                                                                              
TỈNH ĐẮK LẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 17/HĐBC-QH

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

CAO THỊ HÒA AN



STT Họ và tên
Ngày 

tháng năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ học vấn

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác Ngày vào 
Đảng

Đại biểu 
QH  

(nếu có)

Đại biểu 
HĐND 
(nếu có)

Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 BẾ TRUNG ANH 25/10/1966 Nam Việt Nam Tày Không Phường Thục Phán, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà công vụ Quốc hội, 
số 02 Hoàng Cầu, 

phường Ô Chợ Dừa, 
thành phố Hà Nội.

 
10/10 

Đại học chuyên ngành 
Toán, Đại học chuyên 

ngành Xã hội học; Thạc sĩ 
Toán, Thạc sĩ Xã hội học, 

Tiến sĩ Xã hội học

Phó 
Giáo sư, 
Tiến sĩ

Cao cấp Tiếng 
Anh C

Ủy viên là Đại biểu Quốc hội 
hoạt động chuyên trách tại Ủy 

ban Công tác đại biểu của Quốc 
hội; Phó Chủ tịch hội Nghị sĩ 

hữu nghị Việt Nam - Argentina

Ủy ban Công tác 
đại biểu của 

Quốc hội
13/4/1998 XV Không

2 NGUYỄN HOÀNG GIANG 06/9/1974 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Ninh Châu, 
tỉnh Quảng Trị

Số 28 Trần Quang 
Khải, phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 
12/12 

Đại học chuyên ngành 
Xây dựng Đảng và Chính 
quyền Nhà nước, Hành 

chính học; Thạc sĩ Quản lý 
hành chính công

Thạc sĩ Cao cấp Tiếng 
Anh C

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ 
tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 

Sở Dân tộc và Tôn giáo 
tỉnh Đắk Lắk

Sở Dân tộc và 
Tôn giáo tỉnh 

Đắk Lắk
12/6/1998 Không

Tỉnh Đắk Lắk 
nhiệm kỳ 

2016-2021

3 NGUYỄN THANH NGHỊ 12/8/1976 Nam Việt Nam Kinh Không Phường An Xuyên, 
tỉnh Cà Mau

Nhà 41, lô C2 Khu Đô 
thị Nam Thăng Long, 
phường Phú Thượng, 

thành phố Hà Nội

 
12/12 

Đại học chuyên ngành 
xây dựng; Thạc sĩ Khoa 
học kỹ thuật xây dựng; 

Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật 
xây dựng

Tiến sĩ Cao cấp

Thạc sĩ, Tiến 
sĩ tại Đại 

học George 
Washing-

ton - Hoa Kỳ 
(tiếng Anh)

Ủy viên Bộ Chính trị, 
Bí thư Trung ương Đảng; 
Trưởng Ban Chính sách, 
chiến lược Trung ương

 
Ban Chính sách, 

chiến lược 
Trung ương 

26/01/1999 XIV Không

4 H THÂM NIÊ 20/10/1985 Nữ Việt Nam Ê đê Không Xã Cư M’gar, 
tỉnh Đắk Lắk

Số 34, đường Lê Chân, 
buôn Alê A, phường 

Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk

 
12/12 

Đại học chuyên ngành Xây 
dựng Đảng và Chính quyền 

Nhà nước
Cử nhân Trung 

cấp Tiếng Ê đê

Chuyên viên Ban Công tác phụ 
nữ cơ quan Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ủy viên 
Ban Chấp hành Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk

Ủy Ban Mặt trận 
Tổ Quốc Việt 
Nam tỉnh Đắk 

Lắk

22/01/2016 Không Không

5 ÊBAN MINH QUÍ 01/02/1984 Nữ Việt Nam Ê đê Không Xã Yang Mao, 
tỉnh Đắk Lắk

Số 46 Đặng Văn Ngữ, 
buôn Alê B, phường 

Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk

 
12/12 Đại học chuyên ngành 

Kinh tế nông lâm Cử nhân Trung 
cấp

Tiếng Anh B; 
Chứng nhận 
Chương trình 

tiếng Ê đê

Phó Trưởng phòng Tuyên truyền 
công tác dân tộc, tôn giáo - Sở 
Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk 
Lắk; Ủy viên Ủy ban Hội Liên 
hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh 

Đắk Lắk khóa IX

Sở Dân tộc 
và Tôn giáo 

tỉnh Đắk Lắk
05/8/2010 Không Không

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5

Gồm các phường: Buôn Ma Thuột, Tân Lập, Tân An và các xã: Ea Ktur, Quảng Phú, 
Buôn Đôn, Ea Wer, Ea Nuôl, Ea M’Droh, Ea Wy, Ea Súp, Ia Lốp, Ea Rốk, Ia Rvê, Ea Bung

- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 người. 
- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người.

ỦY BAN BẦU CỬ                                                                              
TỈNH ĐẮK LẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 17/HĐBC-QH

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 02 năm 2026
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CHỦ TỊCH
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